BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 2

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

* Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Sanh Cường

2. Võ Anh Hào

3. Nguyễn Ngọc Tuyên

4. Nguyên Nguyễn Hoàng Ngọc Quyên

5. Lê Quý Hưng Quốc

6. Nguyễn Thị Khánh Thư

7. Hồ Ngọc Chi

8. Dương Ngọc Vọng

9. Nguyễn Khoa

10. Vũ Thị Thái Linh

11. Huỳnh Quốc Dũng

12. Đỗ Thị Hải Yến

13. Nguyễn Vân Giang

14. Đặng Ngọc Đoàn
15. Nguyễn Thị Thủy

16. Nguyễn Thị Thu Hồng
MA TRẬN ITU GIỮA MÔN HỌC – CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Ma trận phân tích quan hệ giữa các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp với mục tiêu giáo dục và kết quả học tập dự kiến của SV

	Môn học
	Số TC
	Nhóm PLO

	
	
	PLO-K1: 

Sinh viên vận dụng được các kiến thức nền tảng về mỹ thuật trong thiết kế như : Màu sắc, bố cục, chữ viết, tạo hình và các nguyên lý thiết kế,…


	PLO-K2:

Sinh viên có khả năng tổng hợp được các kiến thức về hệ thống các công cụ thiết kế (phần lớn là các phần mềm thiết kế) cũng như các công nghệ liên quan đến ngành thiết kế để áp dụng vào lĩnh vực công nghệ Truyền thông – Quảng cáo, công nghệ WEB, công nghệ In ấn – chế bản,…
	PLO-S1:

Sinh viên có khả năng vẽ phác thảo mẫu, tạo hình, trang trí bằng tay thông qua các công cụ như: bút vẽ, cọ vẽ,…


	PLO-S3:

Sinh viên sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế (phần lớn  là các phần mềm thiết kế) theo từng lĩnh vực như:  Xử lý ảnh: Photoshop và các PlugIn chuyên dụng, Tạo hình vector 2D: Corel Draw, Adobe Illustrator, Đồ họa 3D: 3Dsmax, InDesign, Thiết kế WEB: HTML, Dreamweaver, Flash... Tham khảo, học hỏi và tra cứu học liệu: Các dịch vụ hỗ trợ trên mạng Internet.    
	PLO-A1:

Có thái độ học hỏi, cầu tiến; có tinh thần tự học, đam mê đối với nghề nghiệp.

	PLO-A2:

Có ý thức phát huy khả năng tư duy và ý tưởng thiết kế.


	Nghệ thuật chữ
	3
	ITU
	I
	I
	TU
	I
	I

	Mỹ thuật cơ bản
	3
	ITU
	I
	IU
	ITU
	I
	I

	Nguyên lý tạo hình
	2
	ITU
	I
	TU
	I
	I
	I

	Thiết kế  đồ họa 3D
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Thiết kế đồ họa với Corel Draw
	2
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Xử lý ảnh với Adobe Photoshop
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Thiết kế đồ họa với Adobe Illustrator
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Thiết kế hoạt ảnh
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Dàn trang sách báo, tạp chí 
	2
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Kỹ thuật in
	2
	I
	IT
	I
	IT
	I
	I

	Thiết kế  đồ họa 3D
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Xử lý – kỹ xảo phim
	3
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Thiết kế giao diện Web
	2
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Đồ án Kỹ xảo xử lý ảnh
	2
	I
	IT
	I
	ITU
	I
	I

	Đồ án Thiết kế ấn phẩm văn phòng và hệ thống nhận dạng thương hiệu
	3
	I
	ITU
	I
	IU
	I
	I

	Đồ án Thiết kế sản phẩm truyền thông và quảng cáo
	3
	I
	ITU
	I
	IU
	I
	I

	Xây dựng kịch bản – biên tập phim
	2
	I
	ITU
	I
	IU
	I
	I

	Đồ án Thiết kế bao bì và nhãn hiệu hàng hóa
	3
	I
	ITU
	I
	IU
	I
	I


